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Nghi Dinh Thw M& Cura Lai cho Cac Trung Tam Tap Thé Hinh
va Co S& Tap Thée Duc: Phu luc L
C6 hiéu lwc ké tir thir Sau, ngay 12 thang 6 nam 2020

Cap nhat gan day (Nhirng thay déi dugc t6 mau vang)

Ngay 11 thang 8 ndm 2020: Khdng bat budc phai che mat khi tham gia cac hoat dong ngoai troi doi
héi phai hoat ddng manh, nhung can cdch xa ngudi khdc it nhat 8 feet trong cac hoat déng nay. Ciing
d3 thém chi tiét lam r& vé phuc lgi bdi hoan cdia nhan vién.

S& Y té Cong Cdng Quan Los Angeles dang ap dung mét phwong phép theo tirng giai doan, duoc
hé tro b&i cac chuyén gia vé khoa hoc va y t& cong cong, dé cho phép mét sé trung tam tap thé hinh
va co sé tap thé duc nhéat dinh mé ctra tré lai mét cach an toan. Cac diéu kién duéi day danh cu thé
cho céc trung tam tap thé hinh va cac co sé tap thé duc dwoc phép mé clra tré lai theo Lénh cla
Vién Chirc Y Té Cdng Cong. Ngoai cac diéu kién ap dung déi véi cac doanh nghiép cu thé nay cla
Thdng dbéc, cac loai doanh nghiép nay ciing phai tuan tha cac diéu kién dwoc néu trong Danh séch
kiém tra Danh Cho Céac Trung Tam Tap Thé Hinh va Cac Co S& Tap Thé Duc nay.

Lwu y rang cho dén khi cé thdng bao mai, tat ca cac hoat déng ctia phong tap thé hinh va thé duc
phai dwoc tién hanh ngoai trei. Hoat ddng ngoai trdi cé thé dwoc tién hanh dwdi moét mai che, hodc
léu che ndng khac nhwng chi khi cac mat bén khéng dwoc dong lai va cé du chuyén déng khong
khi ngoai tr&i. Bé& boi ngoai troi c6 thé van mé. Hay nhé rang tat ca nhan vién va khach hang phai
ludn ludn deo khan che mét, ngoai trir déi véi cac hoat déng ngoai tréi can hoat ddng manh. Nhirng
hoat ddng nay sé yéu cau cach xa nhirng nguwdi khac it nhat 8 feet.

Xin lwu y: Tai liéu nay c6 thé dwoc cap nhat khi cé thém thong tin va ngudn cung cép, vi vay quy vi
hay nh¢ kiém tra thwong xuyén trang web cia Quan LA tai
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ d& xem ban cap nhat cua tai liéu nay.

Danh séch kiém tra nay bao goém:
(1) Chinh sach va cac bién phap thwc hién tai noi lam viéc dé& bao vé sirc khde nhan vién
(2) Céac bién phap nham dadm bao khoang céch vat ly
(3) Céac bién phap nham dadm bao kiém soat nhiém bénh
(4) Giao tiép v&i nhan vién va cong chiing
(5) Céac bién phap dé dam bao quyén tiép can céng bang dén céc dich vu quan trong.

N&m linh vwc chinh nay phai dwoc dé cap tdi khi co s& cla quy vi xay dwng bat ky nghi dinh tai mé
clra.
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T4t ca cac doanh nghiép dwoc néu trong hwéng dan nay phai thwe hién tat ca cac bién
phap ap dung cho ho dwerc liét ké dwéi day va phai chuén bi san sang dé giai thich ly
do néu c6 bién phap nao khéng dwoc thwe hién vi khéng ap dung cho doanh nghiép.

Tén Doanh Nghiép:

Dia Chi Co S¢:

Strc Chira Téi Pa Cho Phép, Theo Quy

Chuéan Chira Chay:

Tong s6 foot vudng xap xi clia
khong gian mé& cho céng chung:

CHINH SACH NO'I LAM VIEC VA CAC BIEN PHAP THY'C HIEN BE BAO VE SU’C KHOE NHAN VIEN
(PANH DAU TAT CA NHO'NG MUC CO AP DUNG CHO CO' S0)

(.

T4t c& moi ngudi co thé lam cong viéc clia ho & nha sé dwoc chi dinh [am nhw vay.

Nhan vién dé bi tén thuo’ng (nhi*ng ngudi trén 65 tudi, nguwdi cé tinh trang strc khée man tinh) duoc
phan cong cong viéc co thé dwoc thwe hién tai nha bat ct khi nao c6 thé va nén thao luan vé bét ky
moi quan tam nao v&i hang cung cép dich vu cham séc strc khée hodc dich vu y té tir sé& lam clta ho
dé dwara quyet dinh phu hop vé viéc tré lai noi lam viéc.

Cac quy trinh lam viéc dwoc sap xép lai & mirc do coé thé dé tdng co hdi cho nhan vién lam viéc tai
nha.

Lich trinh 1am viéc luan phién, so le hoac cac ca lam viéc phai thiét 1ap ra dé téi da héa viéc duy tri
khoang cach vat ly.

T4t ca nhan vién da duwoc théng bao khdng dén noi 1am viéc néu bi bénh hoac néu ho da tiép xuc voi
ngwdi nhiém COVID-19. Nhan vién hiéu lam theo hwéng dan cia DPH dé tw cach ly va kiém dich,
néu can thiét. Chinh sach nghi phép tai noi lam viéc da dwoc xem xét va stra dbi d& dam bao rang
nhan vién khéng bi phat khi ho nghi & nha vi bj bénh.

0 Thodng tin vé phuc lgi do nghi viéc cua chu lao déng hoac chinh phu tai tro ma nhan vién cod thé
dwoc quyén nhan sé giup viéc & nha dé dang hon vé mat tai chinh. Xem thém thong tin vé cac
chwong trinh cda chinh phu hd tro' nghi ém va tra tién tro cap COVID19 cho nhan vién, bao gébm
quyén nghi om cla nhan vién theo Dao Luat Phan Ung Dau Tién véi Vi-rut Corona danh cho Gia
Dinh va quyén lgi ctia nguoi lao ddng dbéi véi cac phuc loi bdi hoan clia nhan vién va cac trwong
hop dwoc xem la bi phoi nhiém véi COVID-19 trong bbi canh cdng viéc xay ra tlr ngay 19 thang 3
dén ngay 5 thang 7 theo S&c Lénh Hanh Phap sb N-62-20 ctia Théng Dbc.
Khi dwoc théng bao rdng mot hodc nhiéu nhan vién da cé két qua xét nghiém dwong tinh, hodc ¢
triéu chirng giéng véi cac triéu chirng cia COVID-19 (ca méc), chi lao déng trién khai mot ké hoach
hodc nghi dinh dé (cac) ca mac nay tw cach ly tai nha va yéu cau tat ca nhan vién da phoi nhiém tai
noi lam viéc véi (cac) ca mac nay ngay lap tire tw kiém dich. K& hoach ctia chd s& lam cin can nhéc
mot nghi dinh sao cho t4t ca nhan vién tw cach ly dwoc tiép can hodc duwoc xét nghiém COVID-19 dé
quyét dinh xem liéu c6 thém phoi nhiém tai noi lam viéc khong. Diéu nay co thé yéu cau thém bién
phap kiém soat COVID-19. Xin xem hwéng dan cla co quan y té cong cdng & phan dbi phd véi COVID-
19 & noi lam viéc.

Viéc kiém tra triéu chirng dwgc tién hanh trdc khi nhan vién co thé vao khéng gian lam viéc. Phan
kiém tra phai bao gdm viéc hadi vé triéu chirng lién quan dén ho, thé hut hoi hoac sét va liéu nhan vién
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da co tiép xUc gan véi nguoi nao da biét bi nhiém COVID-19 trong vong 14 ngay qua hay khong.
Nhirng viéc kiém tra nay co thé duoc thuc hién tir xa hodc tric tiép khi nhan vién dén. Phan kiém tra
nhiét do cling nén dwgc thwc hién néu kha thi.

Trong trwdng hop blét duwoc co tir ba (3) ca nhiém tré 1én tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chu s&
lam phai bao cao vé cum nay cho S& Y Té Cong Cong theo sb (888) 397-3993 hodc (213) 240-7821.
Néu xac dinh c6 mét cum lay nhiém tai noi lam viéc, S& Y té Codng cong sé bat dau phan hdi vé cum
nay bao gébm cung cap huéng dan va khuyén nghi kiém soat nhiém bénh, hé tro' kj thuat va cac bién
phap kiém soat cu thé tai ché. Mot nguwdi quan ly trwdng hop clia co quan y té cong cong sé dwoc chi
dinh dé diéu tra vé& cum nay dé gitp huwéng dan co sé cach déi pho.

T4t ca cac nhan vién co tiép xuc v&i nguodi khac déu dwoc cung cap, mién phi, mét khau trang che
maét bang vai, phu hop c6 che phan mii va miéng. Khau trang che méat sé dwoc nhan vién deo vao
moi lGc trong ngay lam viéc khi tiép xdc hodc cé kha nang tiép xuc véi nguwdi khac. Nhan vién da
dwoc nha cung cap dich vu y té ctia ho huwdng dan rang ho khdng nén deo khan che mat thi nén deo
tAm chan mat c6 phan phu & ria dwdi, dé tuan theo chi thi cta Tiéu bang, mién la diéu kién cta ho
cho phép. Phan pha 6m khit phan dwéi cam 1a tét nhat. Khéng nén str dung khau trang cé van thé
mot chiéu. Nhan vién khéng can phai che méat khi @ mét minh trong van phong riéng hodc chd ngdi co
vach ngan chac chan vwot qua chiéu cao clia nhan vién khi ding.

Nhan vién dwgc hwong dan giat hoac thay khan che mat hang ngay.
T4t ca cac khu vuc lam viéc dwoc bd tri cach nhau it nhat sau feet.

Phong nghi giai lao, phong vé sinh va cac khu vwc chung khac dwoc khir trung thwong xuyén, theo
lich trinh sau day:

0 Phong nghi giai lao

0 Phong vé sinh

0 Cac khu vuwc khac

Gi® ghi gidi lao dwoc sap xép so le d& dam bao rang sau (6) feet gitra cac nhan vién cé thé dwoc duy
tri trong phong nghi giai lao mai Iuc.

Dam bao nhan vién tam thdi hoac hop dong tai co s& ciing dwec dao tao dung vé cac chinh sach
phong ngtra COVID-19 va cé cac vat dung va do bao ho ca nhan (PPE) can thiét. Thao luan tredce ve
cac trach nhiém nay véi cac té chire cung cdp nhan vién lam tam thdi va/hodc theo hop dong.

Viéc che mat la bat budc khi nhan vién & gén ngwdi khac. Nhan vién phai co sdn khan che mat va
deo khan trong co s& thé duc, van phong hodc trong cac xe cla cong ty khi di cing ngudi khac. Khan
che mat 1a dac biét quan trong néu khoang cach vat ly khéng thé dwoc duy tri trong lic lam viéc (vi
du, huén luyén vién ca nhan va nhan vién hé tro cac thanh vién tap thé duc). Khéng dwoc chia sé
dung chung khan che mat. Cht lao ddng dwoc yéu ciu cung cap khan che mat cho tat ca nhan vién.

Dé dam bao rang khau trang dwoc deo mét cach lién tuc va ding, nhan vién dwoc khuyén khich
khéng an hoac udng trtr IGc nghi giai lao khi ho cé thé an toan thao khau trang va duy tri khoang cach
vat ly véi ngudi khac.

Dung dich khtr trung va cac vat dung lién quan luén cé s&n cho nhan vién tai (cac) dia diém sau:

Dung dich rira tay khir triing c6 hiéu qua chdng lai COVID-19 c6 san cho tat ca nhan vién tai (cac) dia
diém sau:

Nhan vién dwgc quyén rira tay thwong xuyén.
Mt ban sao cla nghi dinh nay da dwoc phan phat cho méi nhan vién.
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@ Mabi nhan vién dwoc phan cong g:éc cong cu, thiét bi riéng va dwoc xac dinh khéng gian lam viéc
riéng. Viéc chia sé cac vat dung cam tay dwoc giam thiéu hoac loai bé.

Q Téat ca cac chinh sach dwgc mo ta trong danh sach kiém tra nay ngoai cac chinh sach lién quan dén
diéu khoan tuyén dung clia s& lam viéc déu dwoc ap dung cho nhan vién giao hang va bét ky cong ty
nao khac cé thé cé mat tai co s voi tw cach 1a bén th ba.

Q Phan khéng bat budc - Hay mé ta cac bién phap khac

B. CAC BIEN PHAP NHAM PAM BAO KHOANG CACH VAT LY

Q T4t ca cac hoat déng cla trung tam tap thé hinh va phong tap thé duc cung cap cho cdng chung
dwoc tién hanh ngoai tréi. Cac hoat dong ngoai troi co6 thé dwoc tién hanh dwédi mai che, hodc 1éu
che nang khac, mién 14 cac mat clia mai che hoac Iéu che ndng khéng bi dong va cé da sw di chuyén
khéng khi ngoai troi vao khdng gian bén trong. Strc chlra cia khéng gian ngoai troi dwoc gidi han &
mac 50% hodc & mirc cho phép tat ca nhan vién va khach hang duy tri khodng céch vat ly it nhat 6
feet moi luc.

0 Nhan vién cé thé tiép tuc dén cac khu vwc trong nha clia co s& tap thé hinh/thé duc dé sk
dung phong vé sinh hodc nghi giai lao, dé thwc hién cac hoat déng van phong thiét yéu va
di chuyén vat tw va vat liéu ra vao tda nha méi ngay. Khach hang khéng dwoc vao trung
tam tap thé hinh/thé duc bat c lic nao hodc vi b4t cr ly do gi.

O Néu c6 thé, thuwc hién mot hé thdng dat chd trwdc dé khach hang hen trwdc thoi gian tap thé duc
ngoai trdi dé co s& cd thé quan ly van dé strc chiva. St dung hé thdng d&t ché trwdc dé lién lac voi
khach hang dat ché 24 gi® trwdc khi lich dat chd cia ho dén dé xac nhan viéc dat chd cua ho va hdi
xem ho hodc ai d6 trong gia dinh ctia ho c6 biéu hién bét ky triéu chirng COVID-19 nao khéng. Néu
khach hang tra I&i khdng dinh, khach hang phai dwoc nhdc nhé réang ho chi nén s dung co sé& thé
duc néu ho khéng bi bénh. Viéc giao tiép nhu vay coé thé dwoc thwe hién qua ng dung, email hodc
tin nhan, néu co thé.

Q Tranh viéc khach hang xép hang bén ngoai co s& va xem xét sap xép mét nhan vién & 16i vao cla
khoéng gian thé duc ngoai trei dé gitp duy tri mire s6 lwong nguodi tbi da dwoc cho phép.

Q Yeéu cau tat ca khach hang phai deo khan che mat va gang tay trong khi & khéng gian thé duc ngoai
tréi. Chi ngoai 1& duy nhat 1a khi khach hang cé thé dang boi & bé boi ngoai troi hoac khi ho dang
tham gia vao cac hoat dong doi héi phai hoat ddng manh (Nhirng hoat dong gang strc nay sé yeu cau
cach xa nguoi khac téi thiéu la 8 feet). Diéu nay ap dung cho tat cad ngudi Ién va tré em twr 2 tudi trd
l&n. Chi nhirng ca nhan da duwoc hwéng dan khong deo khan che mat béi nha cung cép dich vu y té
clia ho méi dwoc mién yéu cau nay. Pé hd tro cho sy an toan clia nhan vién cla quy vi va nhirng
khach khéac, chun bi khau trang che mét cho khach dén ma khéng mang theo.

U Sdc chtra clia trung tam tap thé hinh bj gi¢i han & mirc 50% hoéc it hon. Chi nhirng khach hang thyc
s dang tap thé duc tai co s& ngoai troi méi dwge & lai. Khach hang dang cho dén Iwgt hen nén doi
trong xe cua ho.

Q Caclop dao tao theo nhom nhw thé duc nhip diéu, yoga va khiéu vi phai duoc t6 chirc ngoai troi va
phai dwoc diéu chinh dé gi¢i han sé nguoi trong 1ép hoc nham dam bao téi thiéu viéc duy tri khoang
cach vat ly sau feet gilra cac khach hang.

o Chinén cung cap cac lop/nhom tap thé duc néu diéu kién gitr khoang cach duy tri dwoc va & dé
khéng c6 s tiép xuc truc tiép gitka ngudi véi nguoi.

o Dbi véi cac 16p hoc cé nhip d6 cao nhw thé duc nhip diéu, nhay xoay tron hodc diéu hoa, hodc voi
may méc nhw may elip, may chay bo hoac cau thang, hay can nhac sép xép cac ca nhan va may
tap cach nhau it nhat 8 feet thay vi 6 feet.
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Q Phai ngung cac chwong trinh doi hai tiép xic gan véi nhau it hon sau feet. Diéu nay bao gém cac sy

Q

Q
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kién thé thao nhém, cac hoat déng chuyén tiép nhat banh bong ré 1&én hodc td chirc cudc chay dua.

San thé thao ngoai troi co thé dwoc sir dung dé luyén tap ca nhan hoadc cho cac hoat dong khi khoang
cach vat ly 6 feet c6 thé dwoc duy tri trong subt thdi gian hoat ddng. Khi moi nguwdi dang cher dé st
dung san, nén thyc hién gi¢i han thei gian tdi da cho mdi ngwdi tham gia st dung san. Ngwoi tham
gia dang cho doi phai thwe hanh duy tri khoang cach vat ly.

Ngtrng cac I&p hoc yoga dwoc td chirc & nhiét do trén 100 do.

Huén luyén vién ca nhan dwoc phép lam viéc néu ho duy tri khodng cach sau feet dbi véi khach hang
va deo khan che mat. Khach hang phai dwg'c canh bao dé chi thwe hién cac bai tap theo mirc d6 ma
ho c6 thé thd dé dang khi deo khan che mét dé che ca mii va miéng moi luc.

Thiét bi dwoc di chuyén ra bén ngoai néu co thé s dung an toan ngoai troi, va dwoc danh dau “off” dé
dam bao rang khach hang co6 thé duy tri khoang cach it nhat sau (6) feet voi nhivng ngudi khac. Bang
dan hoac cac dau hiéu khac duoc str dung dé ho trg khach hang gitr I§ho§§1ng cach 6 feet gitra ho va
nhirng nguoi khac & bat ky hang nao. Mot dau hiéu xac dinh ca noi bat dau cho khach hang vira dén
xép hang va khoang cach 6 feet cho nhirng khach hang tiép theo tham gia vao hang.
Str dung mé hinh Iwu théng dwéng mot chiéu trong khdng gian thé duc ngoai troi véi cac dau hiéu va
bang théng bao tryc quan.
Dat cac thiét bi va may moéc ngoai trdi cach nhau it nhat sau feet hodc khong cho st dung mot s6 dé
dat dwoc khoang cach vat ly.
Nhan vién da duoc huwong dan duy tri khoang cach it nhat sau (6) feet ddi vai khach hang va voi nhau
trong tat ca cac khu vue ngoai troi thudc khéng gian trung tam tap thé hinh. Nhan vién co thé den gan
trong gidy lat khi can thiét dé nhan thanh toan, giao hang hoa hoac dich vu hoac khi can thiét.
Dich vu spa khéng dwoc phép hoat dong.
Can nhéq dinh chi cac hoat dong khoéng gét 16i, bao gébm céac hoat ddng ban I&, cham sdéc tré em va
dich vu vé thwc pham. Néq cac co sé thé duc van hanh cac tién nghi nhw vay, ho nén xem xét va
tuan theo cac quy trinh y té cdng cdng cua quan dwoc ap dung cho cac hoat dong nay.
Cac co s& boii trong phong tap thé duc phai tuan tha cac nghj dinh cda quan dbi véi cac bé boi cong
cdng va chi co thé tiép tuc hoat ddng néu cac co s& nay dwoc dat ngoai troi.

CAC BIEN PHAP KIEM SOAT NHIEM BENH

Hé théng HVAC & trong tinh trang tét, hoat dong tét; dén murc téi da cé thé, sw théng gio da duoc ting 1én.
Xem xét viéc |ap dat cac may vé sinh khéng khi nhé gon c6 hiéu suét cao, nang cap thiét bi loc khéng khi
clia tda nha téi mirc hiéu suat cao nhat co thé, va thuc hién cac diéu chinh khac dé tang cwong sb lwong
thiét bi khdng khi va théng gié bén ngoai tai cac van phong va nhirng khéng gian khac.

Viéc kiém tra triéu chirng dwoc tién hanh trwdc khi khach hang cé thé vao co sé. Viéc kiém tra phai bao
gom phan kiém tra lién quan dén triéu chirng ho, thd hut hoi, kho thé va st hodc on lanh. Nhirng phan
kiém tra nay cé thé duwoc thye hién truc tiép hodc théng qua cac phwong phap thay thé nhuw qua cac hé
thdng dang ky trwc tuyén hodc théng qua cac bang théng bdo dwoc dan & 16i vao co sé ghi rang du khach
c6 cac triéu chirng nay khdng nén vao co’ so.

Cac hé thong thanh toan va dang ky khong can tiép xic dwoc lap dat san hodc, néu khong kha thi, cac hé
thong nay sé dwgc sat trung thwong xuyén. Hay mo ta:

Thwe hién vé sinh ky lwdng sudt ca ngay & cac khu v ngudi lwu théng cao trong co s& tap t‘hé hinh
hogc tda nha co s& thé duc c6 thé dugc sir dung b&i nhan vién, nhw khu vire 16i ra vao bao gom cau
thang, thang cuon, tay vin va nat bam thang may.
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QO Thuong xuyén khir tring cac bé mat thwong duoc st dung, bao gom may va thiét bi tap thé duc ca nhan,
tay nam ctra va cho rira tay.

O Yeéu cau khach hang phai khir tring dung cu tap thé duc, tdm I6t ngoi va may moc trwdc va sau khi str
dung voi khan lau khtr tring dwoc cung cap. Bam bao rang bao [0t thing dwng rac khéng can cham tay
vao, phai c6 sén trong toan bo co s& thé duc dé virt bd khan lau da st dung.

o Néu cac thanh vién khong thé hodc khéng mubn lau/khir trung thiét bi sau khi tap thé duc, hay cung
clp cac thé “sén sang dé lam sach” cho thanh vién sau khi st dung, d& dam bao thiét bi dwoc
nhan vién khtr trung trwwdc khi str dung lan tiép theo.

O Hay chéc chan rang tat ca cac nhan vién dwoc huan luyén cach s dung va cé mét ngudn cung cap day
du cac chat tay rira va khiy trung da dung, khi can thiét. Thie hién theo cac dieu luat cla Cal/lOSHA va
hwéng dan clia nha san xuat dé str dung an toan cac san pham tay rira twong (rng v&i cac trang thiét bj
bado vé ca nhan.

Q Nhan vién can cé dd ngudn thong gié (ludng khong khi) & nhivng noi ho dang khir triing.

O Céc co s& vé sinh chi dé cho nhan vién str dung. Bam bao réng cac thiét bi vé sinh luén hoat dong va
dwoc dw triy lién tuc moi lic. Cung cap thém xa phong, khan giay va nwdc riva tay khi can thiét. Lap d&t
cac thiét bj khong can cham tay khi st dung, néu c6 thé, bao gdm voi nwéc, voi xa xa phong, dung cu khir
trung va hdp dwng khan gidy cdm bién theo chuyén déng.

U Dam bao thung rac dwoc don sach thwong xuyén.

O Khach hang nén dwoc nhic nhé phai duy tri khoang cach sau feet ddi v&i nhan vién don vé sinh va béo
vé. Thwc hién quy trinh thwdng xuyen kiém tra v&i nhan vién d& ddm bao khach dén thdm tuan theo nghi
dinh nay. Bam bao nhan vién c6 thé chia sé thong tin d6 ma khong so bj tra diia hoéc tra thu.

Q cCan nhép chon mua st dung dich vu céc cong ty vé sinh bén thir ba dé hé tro nhu cau lam vé sinh tang
[én, khi can thiét.

O Can nhac trién khai hé thdng cho khach hang muon dé s dung bat ky thiét bi va phu kién nhé nao (vi du:
day tap thé duc, day thirng, tdm trai ngoi, 6ng xop, v.v.). Phat trién mot quy trinh dé lam sach va khir trung
cac vat dung nay khi dwoc tra lai.

U Khach hang dugc [(huyén khich mang theo chai nwéc cla riéng ho. Khuyén khich khach hang mang theo
khan va tam 16t ngdi riéng ctia ho v;;x xem xét loai bé viéc cung cap bat ky khan lau hoac cac san pham vé
sinh ca nhan nao do co’ s& cung cap.

O Dai voi bat ky khan tdm, khan lau hodc cac mat hang giat Gi khac, cung cdp mét thung chira dong kin noi
khach hang co thé dat khan hodc cac vat dung da st dung vao. Dam bao nhirng vat dung dé khéng thé
dwoc str dung lai cho dén khi dwoc gidt dung cach bang dich vu giat la thwong mai hodc quy trinh gi&t &
nha. Cét gilr tAt c& cac khan sach & noi sach sé&, co mai che. Dam bdo nhan vién xt ly khan ban hodc
thwe hién giat gid phai mang gang tay.

o Yéu cau nhan vién cung cap khan trai hodc cac vat liéu khac theo yéu cau thay vi thiét 1ap khu vic
tw phuc vu.

Q Tién nghi, bao gébm tap chi, sach, tram nuwoc tw phuc vy (trtr khi cam (rng) va cac vat dung khac cho khach
hang, phai dwgc g bd khéi tat ca cac khu vwrucj

QO Khi chon héa chét tay rra, chii co s& nén st dung cac san phadm dwoc phé duyét dé st dung chéng lai
COVID-19 trong danh sach duwgc phé duyét cia Co quan Bao vé Mai trucyng (EPA) va lam theo hudng
dan san phadm. Céach sl dung chét khir triing dwoc dan nhan la c6 hiéu qua chdng lai mam bénh vi- -rit moi
ndi, dung dich thudc tay gia dung pha loéng (5 muéng canh cho m0| gallon nwéc) hodc dung dich con voi
it nhat 60% cbn phu hop v&i bé mat. Huan luyén cho nhan vién vé cac huo’ng dan cla nha san xuét va
cac yéu cau cla Cal/lOSHA dé st dung san pham an toan. Nhan vién st dung chét tiy rira hoac chét khiy
trung nén deo gang tay va céc thiét bi bao vé khac theo yéu cau ctia san pham. Thyc hién theo cac
phwong phap lam sach an toan hon cho bénh hen suyén duwgc S& Y Té Cong Cong California khuyén
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nghi.

O Can nhac viéc lap dat may loc khong khi hiéu qua cao c6 thé di chuyén dwoc, nang cap bo loc khong khi
toa nha t&i hiéu qua cao nhat coé thé va thwc hién cac stra doi khac dé tang lwong khéng khi bén ngoai va
thdng giod trong van phong va céac khéng gian khac.

O Ddng ctra phong vé sinh cong cong.

O Dung dich rira tay khir triing, khan gidy va thiing rac c6 san cho céng ching & khong gian tap thé hinh/thé
duc ngoai troi. Can nhac thiét 1ap it nhat mét tram riva tay danh cho nhan vién va khach hang & khéng gian
ngoai troi.

Q Phan khong bat budc — Hay mo ta cac bién phap khac (vi du. dwa ra cac gid hoat ddng chi danh cho
nguwoi cao nién):

D. CAC BIEN PHAP DE GIAO TIEP VOI CONG CHUNG

O M6t ban sao ciia nghi dinh nay da dwoc ding & tat ca cac 16i di cong cong vao co s&

O Ban théng bao tai 16i vao, noi khach hang xép hang va cac vi tri dé thy théng bao cho nhan vién
va khach hang vé sé lwong chd han ché, vé quy dinh cAm vao bén trong co’ s&, cac yéu cau dé
duy tri gidn cach xa hoi va khan che mét dé phai dwoc deo moi lic, ngoai trir lic dang & trong hd
boi. Ban théng bao ciing phai canh bao cho khach hang vé viéc khéng dwoc géng strc trong khi
deo khau trang va tap luyén.

Q Cac dich vu tric tuyén clia co s& (trang web, phwong tién truyén théng xa hoi, v.v.) cung cp
théng tin rd rang vé gi® hoat ddng cdia clra hang, yéu cau sir dung khdn che mat, hoat déng
ngoai trdi, strc chira tdi da bi han ché, cac chinh sach lién quan dén viéc dat ché truéc, thanh
toan trwdc va cac van dé lién quan khac.

E. CAC BIEN PHAP DAM BAO QUYEN TIEP CAN CONG BANG PEN CAC DICH VU QUAN TRONG

Q Cac dich vu quan trong déi véi khach hang/khach mua dich vu da dwoc wu tién.

QO Giao dich hodc dich vu c6 thé dwoc cung cép tir xa da dwoc chuyén thanh tric tuyén.

O Cac bién phap duoc lap ra dé dam bao quyeén tiép can toi cac dich vu cho khach hang co nhiing
han ché vé di chuyén va’hodc c6 nguy co cao trong cac khoéng gian céng cong.

0 Can nhic thuc hién cac gio hoat dong dac biét dugc g;hi dinh danh cho cac nhom nguwoi co
nguy co cao hoac de bi ton thwong vé mét y té, bao gdbm nhirng ngwdi cao nién vao ctra chi
bang cach da lay hen trwéec.

Bat ky bién phap bé sung nao khéng dwoc bao gom & trén can phai dworc liét ké &
cac trang riéng, ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.
Quy vi c6 thé lién hé véi ngwdi sau day véi bat ky
cau héi hoac nhan xét nao vé nghi dinh nay:
Tén Ngwoi ’
Lién Lac Cua So bién Thoai:

Doanh Nghiép:
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	Nghị Định Thư Mở Cửa Lại cho Các Trung Tâm Tập Thể Hình và Cơ Sở Tập Thể Dục: Phụ lục L
	Có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020
	Danh sách kiểm tra này bao gồm:
	(1) Chính sách và các biện pháp thực hiện tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát nhiễm bệnh
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đến các dịch vụ quan trọng.
	Tất cả các doanh nghiệp được nêu trong hướng dẫn này phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng cho họ được liệt kê dưới đây và phải chuẩn bị sẵn sàng để giải thích lý do nếu có biện pháp nào không được thực hiện vì không áp dụng cho doanh nghiệp.
	 Tất cả mọi người có thể làm công việc của họ ở nhà sẽ được chỉ định làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, người có tình trạng sức khỏe mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện tại nhà bất cứ khi nào có thể và nên thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào với hãng cung cấp dịch vụ chăm sóc ...
	 Các quy trình làm việc được sắp xếp lại ở mức độ có thể để tăng cơ hội cho nhân viên làm việc tại nhà.
	 Lịch trình làm việc luân phiên, so le hoặc các ca làm việc phải thiết lập ra để tối đa hóa việc duy trì khoảng cách vật lý.
	 Tất cả nhân viên đã được thông báo không đến nơi làm việc nếu bị bệnh hoặc nếu họ đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Nhân viên hiểu làm theo hướng dẫn của DPH để tự cách ly và kiểm dịch, nếu cần thiết. Chính sách nghỉ phép tại nơi làm việc đã đượ...
	 Khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca mắc), chủ lao động triển khai một kế hoạch hoặc nghị định để (các) ca mắc này tự cách ly tại nhà và ...
	 Việc kiểm tra triệu chứng được tiến hành trước khi nhân viên có thể vào không gian làm việc. Phần kiểm tra phải bao gồm việc hỏi về triệu chứng liên quan đến ho, thở hụt hơi hoặc sốt và liệu nhân viên đã có tiếp xúc gần với người nào đã biết bị nhiễ...
	 Trong trường hợp biết được có từ ba (3) ca nhiễm trở lên tại nơi làm việc trong vòng 14 ngày, chủ sở làm phải báo cáo về cụm này cho Sở Y Tế Công Cộng theo số (888) 397-3993 hoặc (213) 240-7821. Nếu xác định có một cụm lây nhiễm tại nơi làm việc, Sở...
	 Tất cả các nhân viên có tiếp xúc với người khác đều được cung cấp, miễn phí, một khẩu trang che mặt bằng vải, phù hợp có che phần mũi và miệng. Khẩu trang che mặt sẽ được nhân viên đeo vào mọi lúc trong ngày làm việc khi tiếp xúc hoặc có khả năng ti...
	 Nhân viên được hướng dẫn giặt hoặc thay khăn che mặt hàng ngày.
	 Tất cả các khu vực làm việc được bố trí cách nhau ít nhất sáu feet.
	 Phòng nghỉ giải lao, phòng vệ sinh và các khu vực chung khác được khử trùng thường xuyên, theo lịch trình sau đây:
	o Phòng nghỉ giải lao ________________________________________________________
	o Phòng vệ sinh___________________________________________________________
	o Các khu vực khác ____________________________________________________________
	 Giờ ghỉ giải lao được sắp xếp so le để đảm bảo rằng sáu (6) feet giữa các nhân viên có thể được duy trì trong phòng nghỉ giải lao mọi lúc.
	 Đảm bảo nhân viên tạm thời hoặc hợp đồng tại cơ sở cũng được đào tạo đúng về các chính sách phòng ngừa COVID-19 và có các vật dụng và đồ bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết. Thảo luận trước về các trách nhiệm này với các tổ chức cung cấp nhân viên làm tạ...
	 Việc che mặt là bắt buộc khi nhân viên ở gần người khác. Nhân viên phải có sẵn khăn che mặt và đeo khăn trong cơ sở thể dục, văn phòng hoặc trong các xe của công ty khi đi cùng người khác. Khăn che mặt là đặc biệt quan trọng nếu khoảng cách vật lý k...
	 Để đảm bảo rằng khẩu trang được đeo một cách liên tục và đúng, nhân viên được khuyến khích không ăn hoặc uống trừ lúc nghỉ giải lao khi họ có thể an toàn tháo khẩu trang và duy trì khoảng cách vật lý với người khác.
	 Dung dịch khử trùng và các vật dụng liên quan luôn có sẵn cho nhân viên tại (các) địa điểm sau:
	_____________________________________________________________________
	 Dung dịch rửa tay khử trùng có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (các) địa điểm sau:
	_____________________________________________________________________
	 Nhân viên được quyền rửa tay thường xuyên.
	 Một bản sao của nghị định này đã được phân phát cho mỗi nhân viên.
	 Mỗi nhân viên được phân công các công cụ, thiết bị riêng và được xác định không gian làm việc riêng. Việc chia sẻ các vật dụng cầm tay được giảm thiểu hoặc loại bỏ.
	 Tất cả các chính sách được mô tả trong danh sách kiểm tra này ngoài các chính sách liên quan đến điều khoản tuyển dụng của sở làm việc đều được áp dụng cho nhân viên giao hàng và bất kỳ công ty nào khác có thể có mặt tại cơ sở với tư cách là bên thứ...
	 Phần không bắt buộc - Hãy mô tả các biện pháp khác
	_________________________________________________________________________________
	 Tất cả các hoạt động của trung tâm tập thể hình và phòng tập thể dục cung cấp cho công chúng được tiến hành ngoài trời. Các hoạt động ngoài trời có thể được tiến hành dưới mái che, hoặc lều che nắng khác, miễn là các mặt của mái che hoặc lều che nắn...
	o Nhân viên có thể tiếp tục đến các khu vực trong nhà của cơ sở tập thể hình/thể dục để sử dụng phòng vệ sinh hoặc nghỉ giải lao, để thực hiện các hoạt động văn phòng thiết yếu và di chuyển vật tư và vật liệu ra vào tòa nhà mỗi ngày. Khách hàng không ...
	 Nếu có thể, thực hiện một hệ thống đặt chỗ trước để khách hàng hẹn trước thời gian tập thể dục ngoài trời để cơ sở có thể quản lý vấn đề sức chứa. Sử dụng hệ thống đặt chỗ trước để liên lạc với khách hàng đặt chỗ 24 giờ trước khi lịch đặt chỗ của họ...
	 Tránh việc khách hàng xếp hàng bên ngoài cơ sở và xem xét sắp xếp một nhân viên ở lối vào của không gian thể dục ngoài trời để giúp duy trì mức số lượng người tối đa được cho phép.
	 Yêu cầu tất cả khách hàng phải đeo khăn che mặt và găng tay trong khi ở không gian thể dục ngoài trời. Chỉ ngoại lệ duy nhất là khi khách hàng có thể đang bơi ở bể bơi ngoài trời hoặc khi họ đang tham gia vào các hoạt động đòi hỏi phải hoạt động mạn...
	 Sức chứa của trung tâm tập thể hình bị giới hạn ở mức 50% hoặc ít hơn. Chỉ những khách hàng thực sự đang tập thể dục tại cơ sở ngoài trời mới được ở lại. Khách hàng đang chờ đến lượt hẹn nên đợi trong xe của họ.
	 Các lớp đào tạo theo nhóm như thể dục nhịp điệu, yoga và khiêu vũ phải đươc tổ chức ngoài trời và phải được điều chỉnh để giới hạn số người trong lớp học nhằm đảm bảo tối thiểu việc duy trì khoảng cách vật lý sáu feet giữa các khách hàng.
	o Chỉ nên cung cấp các lớp/nhóm tập thể dục nếu điều kiện giữ khoảng cách duy trì được và ở đó không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.
	o Đối với các lớp học có nhịp độ cao như thể dục nhịp điệu, nhảy xoay tròn hoặc điều hòa, hoặc với máy móc như máy elip, máy chạy bộ hoặc cầu thang, hãy cân nhắc sắp xếp các cá nhân và máy tập cách nhau ít nhất 8 feet thay vì 6 feet.
	 Phải ngưng các chương trình đòi hỏi tiếp xúc gần với nhau ít hơn sáu feet. Điều này bao gồm các sự kiện thể thao nhóm, các hoạt động chuyển tiếp nhặt banh bóng rổ lên hoặc tổ chức cuộc chạy đua.
	 Sân thể thao ngoài trời có thể được sử dụng để luyện tập cá nhân hoặc cho các hoạt động khi khoảng cách vật lý 6 feet có thể được duy trì trong suốt thời gian hoạt động. Khi mọi người đang chờ để sử dụng sân, nên thực hiện giới hạn thời gian tối đa ...
	  Ngừng các lớp học yoga được tổ chức ở nhiệt độ trên 100 độ.
	 Huấn luyện viên cá nhân được phép làm việc nếu họ duy trì khoảng cách sáu feet đối với khách hàng và đeo khăn che mặt. Khách hàng phải được cảnh báo để chỉ thực hiện các bài tập theo mức độ mà họ có thể thở dễ dàng khi đeo khăn che mặt để che cả mũi...
	 Thiết bị được di chuyển ra bên ngoài nếu có thể sử dụng an toàn ngoài trời, và được đánh dấu “off” để đảm bảo rằng khách hàng có thể duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet với những người khác. Băng dán hoặc các dấu hiệu khác được sử dụng để hỗ tr...
	 Sử dụng mô hình lưu thông đường một chiều trong không gian thể dục ngoài trời với các dấu hiệu và bảng thông báo trực quan.
	 Đặt các thiết bị và máy móc ngoài trời cách nhau ít nhất sáu feet hoặc không cho sử dụng một số để đạt được khoảng cách vật lý.
	 Nhân viên đã được hướng dẫn duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet đối với khách hàng và với nhau trong tất cả các khu vực ngoài trời thuộc không gian trung tâm tập thể hình. Nhân viên có thể đến gần trong giây lát khi cần thiết để nhận thanh toán...
	 Dịch vụ spa không được phép hoạt động.
	 Cân nhắc đình chỉ các hoạt động không cốt lõi, bao gồm các hoạt động bán lẻ, chăm sóc trẻ em và dịch vụ về thực phẩm. Nếu các cơ sở thể dục vận hành các tiện nghi như vậy, họ nên xem xét và tuân theo các quy trình y tế công cộng của quận được áp dụn...
	 Các cơ sở bơi trong phòng tập thể dục phải tuân thủ các nghị định của quận đối với các bể bơi công cộng và chỉ có thể tiếp tục hoạt động nếu các cơ sở này được đặt ngoài trời.
	 Hệ thống HVAC ở trong tình trạng tốt, hoạt động tốt; đến mức tối đa có thể, sự thông gió đã được tăng lên. Xem xét việc lắp đặt các máy vệ sinh không khí nhỏ gọn có hiệu suất cao, nâng cấp thiết bị lọc không khí của tòa nhà tới mức hiệu suất cao nhấ...
	 Việc kiểm tra triệu chứng được tiến hành trước khi khách hàng có thể vào cơ sở. Việc kiểm tra phải bao gồm phần kiểm tra liên quan đến triệu chứng ho, thở hụt hơi, khó thở và sốt hoặc ớn lạnh. Những phần kiểm tra này có thể được thực hiện trực tiếp ...
	 Các hệ thống thanh toán và đăng ký không cần tiếp xúc được lắp đặt sẵn hoặc, nếu không khả thi, các hệ thống này sẽ được sát trùng thường xuyên. Hãy mô tả:
	_________________________________________________________________________________
	 Thực hiện vệ sinh kỹ lưỡng suốt cả ngày ở các khu vực người lưu thông cao trong cơ sở tập thể hình hoặc tòa nhà cơ sở thể dục có thể được sử dụng bởi nhân viên, như khu vực lối ra vào bao gồm cầu thang, thang cuốn, tay vịn và nút bấm thang máy.
	 Thường xuyên khử trùng các bề mặt thường được sử dụng, bao gồm máy và thiết bị tập thể dục cá nhân, tay nắm cửa và chỗ rửa tay.
	 Yêu cầu khách hàng phải khử trùng dụng cụ tập thể dục, tấm lót ngồi và máy móc trước và sau khi sử dụng với khăn lau khử trùng được cung cấp. Đảm bảo rằng bao lót thùng đựng rác không cần chạm tay vào, phải có sẵn trong toàn bộ cơ sở thể dục để vứt ...
	o Nếu các thành viên không thể hoặc không muốn lau/khử trùng thiết bị sau khi tập thể dục, hãy cung cấp các thẻ “sẵn sàng để làm sạch” cho thành viên sau khi sử dụng, để đảm bảo thiết bị được nhân viên khử trùng trước khi sử dụng lần tiếp theo.
	 Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhân viên được huấn luyện cách sử dụng và có một nguồn cung cấp đầy đủ các chất tẩy rửa và khử trùng đa dụng, khi cần thiết. Thực hiện theo các điều luật của Cal/OSHA và hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng an toàn các...
	 Nhân viên cần có đủ nguồn thông gió (luồng không khí) ở những nơi họ đang khử trùng.
	 Các cơ sở vệ sinh chỉ để cho nhân viên sử dụng. Đảm bảo rằng các thiết bị vệ sinh luôn hoạt động và được dự trữ liên tục mọi lúc. Cung cấp thêm xà phòng, khăn giấy và nước rửa tay khi cần thiết. Lắp đặt các thiết bị không cần chạm tay khi sử dụng, n...
	 Đảm bảo thùng rác được dọn sạch thường xuyên.
	 Khách hàng nên được nhắc nhở phải duy trì khoảng cách sáu feet đối với nhân viên dọn vệ sinh và bảo vệ. Thực hiện quy trình thường xuyên kiểm tra với nhân viên để đảm bảo khách đến thăm tuân theo nghị định này. Đảm bảo nhân viên có thể chia sẻ thông...
	  Cân nhắc chọn mua sử dụng dịch vụ các công ty vệ sinh bên thứ ba để hỗ trợ nhu cầu làm vệ sinh tăng lên, khi cần thiết.
	 Cân nhắc triển khai hệ thống cho khách hàng mượn để sử dụng bất kỳ thiết bị và phụ kiện nhỏ nào (ví dụ: dây tập thể dục, dây thừng, tấm trải ngồi, ống xốp, v.v.). Phát triển một quy trình để làm sạch và khử trùng các vật dụng này khi được trả lại.
	 Khách hàng được khuyến khích mang theo chai nước của riêng họ. Khuyến khích khách hàng mang theo khăn và tấm lót ngồi riêng của họ và xem xét loại bỏ việc cung cấp bất kỳ khăn lau hoặc các sản phẩm vệ sinh cá nhân nào do cơ sở cung cấp.
	 Đối với bất kỳ khăn tắm, khăn lau hoặc các mặt hàng giặt ủi khác, cung cấp một thùng chứa đóng kín nơi khách hàng có thể đặt khăn hoặc các vật dụng đã sử dụng vào. Đảm bảo những vật dụng đó không thể được sử dụng lại cho đến khi được giặt đúng cách ...
	o Yêu cầu nhân viên cung cấp khăn trải hoặc các vật liệu khác theo yêu cầu thay vì thiết lập khu vực tự phục vụ.
	 Tiện nghi, bao gồm tạp chí, sách, trạm nước tự phục vụ (trừ khi cảm ứng) và các vật dụng khác cho khách hàng, phải được gỡ bỏ khỏi tất cả các khu vưucj
	 Khi chọn hóa chất tẩy rửa, chủ cơ sở nên sử dụng các sản phẩm được phê duyệt để sử dụng chống lại COVID-19 trong danh sách được phê duyệt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và làm theo hướng dẫn sản phẩm. Cách sử dụng chất khử trùng được dán nhãn l...
	 Cân nhắc việc lắp đặt máy lọc không khí hiệu quả cao có thể di chuyển được, nâng cấp bộ lọc không khí tòa nhà tới hiệu quả cao nhất có thể và thực hiện các sửa đổi khác để tăng lượng không khí bên ngoài và thông gió trong văn phòng và các không gian...
	 Đóng cửa phòng vệ sinh công cộng.
	 Dung dịch rửa tay khử trùng, khăn giấy và thùng rác có sẵn cho công chúng ở không gian tập thể hình/thể dục ngoài trời. Cân nhắc thiết lập ít nhất một trạm rửa tay dành cho nhân viên và khách hàng ở không gian ngoài trời.
	 Phần không bắt buộc – Hãy mô tả các biện pháp khác (ví dụ. đưa ra các giờ hoạt động chỉ dành cho người cao niên):
	_________________________________________________________________________________
	Bất kỳ biện pháp bổ sung nào không được bao gồm ở trên cần phải được liệt kê ở các trang riêng, mà doanh nghiệp phải đính kèm vào tài liệu này.

